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                      TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             -----------------            

   B¶n ¸n sè: 92/2017/HSST 

   Ngµy: 29/9/2017 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LIÊN CHIỂU - TP ĐÀ NẴNG 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Hoài Sơn 

Các hội thẩm nhân dân: + Ông Ngô Văn Sỹ    

              + Ông Nguyễn Công Chi 

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thái Trâm Anh - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. 

Đại diện Viện kiểm sát quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng tham gia 

phiên tòa: Ông Nguyễn Hoài Bão - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 97/2017/HSST 

ngày 11 tháng 9 năm 2017 đối với bị cáo:  

Đặng Hoàng L - sinh ngày: 17/5/1977 tại thành phố Đà Nẵng. Nơi đăng ký 

nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ 222, phường HM, quận LC, thành phố 

Đà Nẵng. Nghề nghiệp: Thợ cơ khí. Trình độ học vấn: 06/12. Con ông: Đặng Hữu 

Lân (chết) và bà: Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1956). Vợ Đỗ Thị Bích Thuận và có 

02 con nhỏ: Lớn nhất 2002 và nhỏ nhất 2006. Tiền án, tiền sự: Chưa.  

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18/7/2017. Ngày 31/8/2017, Viện kiểm sát nhân 

dân quận Liên Chiểu hủy quyết định tạm giam và thay thế biện pháp ngăn chặn bảo 

lĩnh số 02/KSĐT. Bị cáo tại ngoại, hiện có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: Anh Nguyễn Văn Đ - sinh năm: 1987. Địa chỉ: Tổ 222, 

phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Chị Đỗ Thị Bích T - sinh năm: 1982. Địa chỉ: Tổ 222, phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 

2. Anh Đặng Hải L1 - sinh năm: 1979. Địa chỉ: Tổ 222, phường Hòa Minh, 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Có mặt. 



2 

 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Đặng Hoàng L bị Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng truy tố về hành vi phạm tội như sau:  

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/5/2017, Đặng Hoàng L nhận được điện thoại 

của vợ là chị Đỗ Thị Bích T thông báo về việc con trai mình là Đặng Hải Hoàng P 

bị chó của nhà anh Nguyễn Văn Đ là hàng xóm với Đặng Hoàng L cắn vào người. 

Khi nghe chị T thông báo sự việc trên, Đặng Hoàng L đang làm việc ở quận Ngũ 

Hành Sơn bực tức vì chó nhà anh Đ nhiều lần cắn cháu Phú, nên Đặng Hoàng L 

điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 43K1 - 096.49 chạy về xưởng cơ khí tại đường 

Trung Nghĩa 9, quận Liên Chiểu lấy 01 cái rựa với mục đích đến chém con chó nhà 

anh Đ cho bỏ tức, sau đó Đặng Hoàng L chạy xe đến nhà anh Được. Khi đến nhà 

anh Đ thì L không thấy con chó mà thấy anh Đ đang ngồi ở đường kiệt trước nhà, 

Đặng Hoàng L hỏi chuyện vì sao để con chó cắn cháu P thì giữa Đặng Hoàng L và 

anh Đ xảy ra cãi nhau, Đặng Hoàng L dùng rựa chém vào người của anh Đ theo 

hướng ngang từ phải qua trái, lúc này anh Đ đưa tay phải lên đỡ thì bị thương và 

ngã xuống đất, Đặng Hoàng L tiếp tục dùng rựa chém vào phần trên cánh tay trái 

của anh Đ, sau đó vung rựa khiến anh Đ bị thương ở mặt ngoài gần cổ tay trái, khi 

anh Đ ngã xuống đường thì Đặng Hoàng L hoảng loạn vứt cây rựa và bỏ đi.  

Vào thời điểm trên, Đặng Hải L1 là em ruột của Đặng Hoàng L khi đi làm về 

thì nghe cháu P kể lại việc bị chó nhà anh Đ cắn, nên Đặng Hải L1 bực tức chạy 

qua nhà anh Đ để nói chuyện. Khi gặp anh Đ đang ngồi gục dưới đường kiệt gần 

nhà, lưng tựa vào tường do đã bị Đặng Hoàng L chém, Đặng Hải L1 xông đến dùng 

chân đá một cái vào người anh Đ. Sau đó người dân đến can ngăn và báo Công an 

Phường đến làm việc.                    

Theo Kết luận giám định pháp y số: 218/TgT ngày 05/7/2017 của Trung tâm 

Pháp y - Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kết luận anh Nguyễn Văn Đ bị: Vết thương 

mặt sau đoạn 1/3 dưới cánh tay trái gây: mẻ lồi cầu xương cánh tay, đứt cơ tam 

đầu, đã được phẫu thuật khâu vết thương, hiện tại tổn thương bên ngoài đã lành 

sẹo, vận động khuỷu tay trái trong giới hạn bình thường; các tổn thương phần mềm 

khác (nêu trong kết luận). Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại 

là 12%.  

* Tang vật thu giữ chuyển Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu tạm 

thời quản lý: 01 cây rựa dài 59cm, cán gỗ tròn dài 28,5cm, lưỡi sắt dài 30,5cm; 01 

xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen - trắng, gắn biển kiểm soát 43K1 - 096.49. 
 

 Tại bản cáo trạng số 93/KSĐT, ngày 11/9/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Đặng Hoàng Long về tội “Cố ý 

gây thương tích” theo khoản 2 (điể  a, kh ản     Điều 104 Bộ luật Hình sự.  
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng giữ nguyên toàn bộ nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đồng thời căn cứ 

vào tính chất mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo Đặng Hoàng Long 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 47, đồng thời áp dụng Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 

của Quốc Hội và Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo từ 09 tháng 

đến 12 tháng tù. 

Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình 

sự tuyên trả lại cho Đặng Hoàng L 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen - 

trắng, biển kiểm soát 43K1 - 096.49 là tài sản chung giữa bị cáo và chị Đỗ Thị Bích 

T.  

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại anh Nguyễn Văn Đ không yêu cầu bị 

cáo bồi thường gì thêm nên không đề cập đến. 

  Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ ý kiến của 

Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

NHẬN ĐỊNH: 

Quá trình điều tra cũng như tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo Đặng Hoàng L đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời 

khai của người bị hại, ngườicó quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng như các tài liệu, 

chứng cứ khác mà Cơ quan điều tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng 

xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Đặng Hoàng L đã phạm tội “Cố ý gây thương 

tích” theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân 

dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng 

pháp luật. 

Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Tính mạng và sức 

khoẻ của con người là vốn quý và bất khả xâm phạm nên được pháp luật tôn trọng 

và bảo vệ. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 31/5/2017, do bức xúc về việc con mình là 

cháu Đặng Hải Hoàng P bị chó nhà anh Nguyễn Văn Đ cắn nhiều lần, bị cáo Đặng 

Hoàng L lấy 01 cây rựa đến nhà anh Đ tại tổ 222, phường Hòa Minh, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng để chém con chó, thì xảy ra mâu thuẫn cãi vã với anh Đ, 

bị cáo Đặng Hoàng L đã dùng cây rựa chém vào tay anh Đ. Hậu quả anh Đ bị 

thương tích với tỉ lệ là 12%. Hành vi phạm tội của bị cáo đã dùng rựa là hung khí 

nguy hiểm đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác gây mất 

trật tự trị an xã hội. Do đó, cần phải xử mức hình phạt tương xứng với hành vi 

phạm tội mà bị cáo đã gây ra mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 
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Tuy nhiên, xét thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường được cho người bị hại được  

17.000.000đồng, người bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Do đó, Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

được quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 của Bộ luật hình sự để xem 

xét mức hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.  

Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 

Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. 

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa 

phải thiết phải cách ly ra khỏi xã hội mà giao về địa phương cũng tạo điều kiện cho 

bị cáo cải tạo, giáo dục trở thành công dân tốt. 

* Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên người bị hại anh Nguyễn Văn Đ khai 

nhận bị cáo Đặng Hoàng L đã bồi thường được số tiền 17.000.000đồng và không 

có yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không đề cập đến. 

* Về xử lý vật chứng:  

+ Tịch thu tiêu hủy 01 cây rựa dài 59cm, cán gỗ tròn dài 28,5cm, lưỡi sắt dài 

30,5cm là công cụ phạm tội. 

+ Đối với 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen - trắng, biển kiểm soát 

43K1 - 096.49 do không có liên quan đến việc phạm tội và đây là tài sản chung 

giữa Đặng Hoàng L và chị Đỗ Thị T làm phương tiện dùng để phục vụ sinh hoạt đi 

lại hằng ngày. Do đó, cần trả cho lại cho Đặng Hoàng L. 

Trong vụ án này, anh Đặng Hải L1 có hành vi dùng chân đá một cái vào 

người của anh Nguyễn Văn Đ vì bức xúc trước việc chó nhà anh Đ cắn cháu mình, 

Đặng Hải L1 không biết sự việc trước đó anh trai mình là Đặng Hoàng L đã dùng 

rựa chém gây thương tích cho anh Đ, nên Công an quận Liên Chiểu đã ra Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi dùng chân đá vào người anh Đ là có 

cơ sở.  

* Án phí hình sự sơ thẩm: 200.000đồng, bị cáo Đặng Hoàng L phải chịu.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Hoàng L phạm tội “Cố ý gây thƣơng tích”. 

 1. Áp dụng: khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; 

Điều 60 Bộ luật hình sự. 

+ Xử phạt: Đặng Hoàng L 15 (mười lăm) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách 30 (ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 

29/9/2017). 
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Tuyên giao bị cáo Đặng Hoàng L về UBND phường Hòa Minh, quận Liên 

Chiểu, thành phố Đà Nẵng giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong 

trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 luật thi hành án hình sự. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên: 

+ Tịch thu và tiêu hủy 01 (một) cây rựa dài 59cm, cán gỗ tròn dài 28,5cm, 

lưỡi sắt dài 30,5cm. 

+ Trả lại cho Đặng Hoàng L 01 (một) xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đen 

- trắng, biển kiểm soát 43K1 - 096.49. 

 (Vật chứng hiện nay do Chi cục Thi hành án quận Liên Chiểu, thành phố Đà 

Nẵng đang tạm giữ theo biên bản giao nhận, vật chứng ngày 18/9/2017). 

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Đặng Hoàng L phải chịu 200.000đồng (hai 

trăm nghìn đồng). 

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

(Đã giải thích chế định án treo) 

N¬i nhËn:                                         TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- ViÖn KSND q. Liên Chiểu;                                        ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 
- Công an q. Liên Chiểu; 
- Người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS q.Liên Chiểu; 

- Lưu hå s¬.                                                      
 

  

  Trần Hoài Sơn 



6 

 

  

  



7 

 

  

 

 

 

 


